
DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen  

của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-STNMT ngày       /12/2024 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

1. Tập thể: 09 tập thể 

STT Tên đơn vị 

1.  Thanh tra 

2.  Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản 

3.  Phòng Biển, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu 

4.  Văn phòng Đăng ký đất đai 

5.  Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất 

6.  Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ địa chính 

7.  Trung tâm Ứng dụng phát triển công nghệ môi trường 

8.  Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Xuân Trường 

9.  Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Hậu 

2.  Cá nhân : 122 cá nhân 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Đ/c Hoàng Xuân Dũng Chánh Văn phòng 

2.  Đ/c Trịnh Thị Hồng Phó Chánh Văn phòng 

3.  Đ/c Bùi Thị Hường Phụ trách kế toán Khối Văn phòng Sở 

4.  Đ/c Đinh Văn Ân Nhân viên Văn phòng 

5.  Đ/c Đỗ Thị Anh Nhân viên Văn phòng 

6.  Đ/c Mai Văn Bình Thanh tra viên Thanh tra 

7.  
Đ/c Nguyễn Hồng 

Trang 
Thanh tra viên Thanh tra 

8.  Đ/c Mai Văn Tín Trưởng phòng Quy hoạch - Kế hoạch đât đai 

9.  Đ/c Bùi Thị Huyền 
Chuyên viên phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất 

đai 

10.  Đ/c Vũ Thanh Phượng 
Chuyên viên phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất 

đai 

11.  Đ/c Trần Văn Bình 
Chuyên viên phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất 

đai 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

12.  Đ/c Trần Thị Yến 
Phó trưởng phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế 

đất 

13.  Đ/c Trần Văn Dụ 
Chuyên viên phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế 

đất 

14.  Đ/c Phạm Trung Kiên 
Chuyên viên phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế 

đất 

15.  Đ/c Vũ Huy Hoàng 
Chuyên viên phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế 

đất 

16.  
Đ/c Nguyễn Thị Thu 

Hường 
Trưởng phòng Tài nguyên Nước và Khoáng sản 

17.  Đ/c Vũ Mạnh Dũng 
Chuyên viên phòng Tài nguyên Nước và 

Khoáng sản 

18.  Đ/c Lương Việt Nam 
Chuyên viên Phòng Biển, Khí tượng thủy văn và 

Biến đổi khí hậu 

19.  Đ/c Nguyễn Văn Vũ 
Chuyên viên Phòng Biển, Khí tượng thủy văn và 

Biến đổi khí hậu 

20.  Đ/c Lại Phương Thảo 
Chuyên viên Phòng Biển, Khí tượng thủy văn và 

Biến đổi khí hậu 

21.  
Đ/c Nguyễn Thùy 

Dương 
Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường 

22.  
Đ/c Trần Thị Thanh 

Tùng 
Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường 

23.  Đ/c Vũ Thị Trang Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường 

24.  Đ/c Cao Thị Thìn Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường 

25.  Đ/c Bùi Công Cảnh Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường 

26.  
Đ/c Phan Thị Hồng 

Nhung 
Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường 

27.  Đ/c Phạm Văn Hiệu 
Viên chức Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất 

28.  
Đ/c Phạm Thị Tám 

Hương 

Viên chức Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất 

29.  Đ/c Lại Văn Hòa 
Viên chức Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất 

30.  Đ/c Trần Văn Cường 
Nhân viên Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất 

31.  
Đ/c Nguyễn Thị Diệu 

Linh 

Viên chức Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất 

32.  Đ/c Vũ Xuân Quang 
Viên chức Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất 

33.  Đ/c Vũ Văn Thể 
Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc và phân tích 

tài nguyên môi trường 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

34.  Đ/c Trần Thị Thu Hà 

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc 

Trung tâm Quan trắc và phân tích tài nguyên 

môi trường 

35.  
Đ/c Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

Nhân viên Trung tâm Quan trắc và phân tích tài 

nguyên môi trường 

36.  Đ/c Dương Thanh Tùng 
Viên chức Trung tâm Quan trắc và phân tích tài 

nguyên môi trường 

37.  Đ/c Mai Thành Đạt 

Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp 

thuộc Trung tâm Quan trắc và phân tích tài 

nguyên môi trường 

38.  Đ/c Trần Phương Lan 
Viên chức Trung tâm Quan trắc và phân tích tài 

nguyên môi trường 

39.  Đ/c Nguyễn Minh Tuấn 

Phó trưởng phòng Quan trắc và tư vấn môi 

trường thuộc Trung tâm Quan trắc và phân tích 

tài nguyên môi trường 

40.  Đ/c Lưu Thanh Sơn 
Viên chức Trung tâm Quan trắc và phân tích tài 

nguyên môi trường 

41.  Đ/c Đinh Thị Thơm 
Viên chức Trung tâm Quan trắc và phân tích tài 

nguyên môi trường 

42.  Đ/c Phạm Thanh Tùng 
Nhân viên Trung tâm Quan trắc và phân tích tài 

nguyên môi trường 

43.  
Đ/c Hoàng Thị Lan 

Hương 

Viên chức Trung tâm Quan trắc và phân tích tài 

nguyên môi trường 

44.  Đ/c Trịnh Văn Tú 
Nhân viên Trung tâm Quan trắc và phân tích tài 

nguyên môi trường 

45.  Đ/c Đinh Thị Huyền 
Phó trưởng phòng Phân tích thuộc Trung tâm 

Quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường 

46.  Đ/c Nguyễn Thị Cúc 
Viên chức Trung tâm Quan trắc và phân tích tài 

nguyên môi trường 

47.  Đ/c Đặng Thùy Dương 
Viên chức Trung tâm Quan trắc và phân tích tài 

nguyên môi trường 

48.  Đ/c Phạm Thị Ly 
Viên chức Trung tâm Quan trắc và phân tích tài 

nguyên môi trường 

49.  Đ/c Đoàn Thị Phượng 
Nhân viên Trung tâm Ứng dụng phát triển công 

nghệ môi trường 

50.  Đ/c Đoàn Thị Vân Anh 
Nhân viên Trung tâm Ứng dụng phát triển công 

nghệ môi trường 

51.  Đ/c Lương Đức Hậu 
Nhân viên Trung tâm Ứng dụng phát triển công 

nghệ môi trường 

52.  
Đ/c Nguyễn Thị Phương 

Anh 

Nhân viên Trung tâm Ứng dụng phát triển công 

nghệ môi trường 

53.  Đ/c Bùi Minh Sơn 
Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công 

nghệ địa chính 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

54.  Đ/c Trần Thị Nhung 
Viên chức Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ địa 

chính 

55.  
Đ/c Nguyễn Thị Kim 

Hoa 

Viên chức Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ địa 

chính 

56.  
Đ/c Phạm Thị Hồng 

Khanh 

Viên chức Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ địa 

chính 

57.  Đ/c Bùi Thị Kim Oanh 
Viên chức Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ địa 

chính 

58.  Đ/c Phạm Lê Khắc Điệp 
Nhân viên Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ địa 

chính 

59.  Đ/c Phan Văn Diệu 
Nhân viên Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ địa 

chính 

60.  Đ/c Phạm Ngọc Huy 
Nhân viên Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ địa 

chính 

61.  Đ/c Vũ Viết Chiêm 
Nhân viên Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ địa 

chính 

62.  Đ/c Nguyễn Văn Vụ 
Nhân viên Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ địa 

chính 

63.  Đ/c Phạm Mạnh Hà Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai 

64.  Đ/c Vũ Quốc Hiệp Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai 

65.  Đ/c Đặng Đình Hanh Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai 

66.  
Đ/c Phạm Thị Phương 

Hoa 

Phó trưởng phòng Đăng ký đất đai thuộc Văn 

phòng Đăng ký đất đai 

67.  
Đ/c Nguyễn Hoàng 

Hiệp 

Phó trưởng phòng Đăng ký đất đai thuộc Văn 

phòng Đăng ký đất đai 

68.  Đ/c Lại Thị Hà Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai 

69.  Đ/c Nguyễn Văn Thông 
Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

70.  Đ/c Phạm Thu Hương Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai 

71.  Đ/c Trần Thị Hiền Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai 

72.  Đ/c Lưu Thị Thanh Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai 

73.  Đ/c Hà Thanh Sơn 
Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật thuộc 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

74.  
Đ/c Trần Thị Hồng 

Nhung 
Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai 

75.  Đ/c Tô Duy Thư Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai 

76.  
Đ/c Nguyễn Quốc 

Trường 

Trưởng phòng Thông tin - Lưu trữ thuộc Văn 

phòng Đăng ký đất đai 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

77.  Đ/c Đinh Thị Hòa 
Phó trưởng phòng Thông tin - Lưu trữ thuộc 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

78.  Đ/c Mai Văn Đông 
Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Giao Thủy 

79.  Đ/c Bùi Thị Thoa 
Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Giao Thủy 

80.  Đ/c Phan Mạnh Tùng 
Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Giao Thủy 

81.  Đ/c Nguyễn Thị Ngọ 
Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Giao Thủy 

82.  Đ/c Doãn Văn Nhiệm 
Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Xuân Trường 

83.  Đ/c Phạm Thị Thu Mai 
Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai huyện Xuân Trường 

84.  Đ/c Phan Văn Bính 
Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Xuân Trường 

85.  Đ/c Nguyễn Thị Oanh 
Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Xuân Trường 

86.  Đ/c Nguyễn Mạnh Sơn 
Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Ý Yên 

87.  
Đ/c Hoàng Trọng 

Cường 

Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai huyện Ý Yên 

88.  Đ/c Trịnh Trọng Đại 
Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Ý Yên 

89.  Đ/c Đinh Thành Minh 
Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Nam Trực 

90.  Đ/c Vũ Thị Xuân 
Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai huyện Nam Trực 

91.  Đ/c Vũ Đức Sinh 
Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Nam Trực 

92.  Đ/c Nguyễn Hoài Sơn 
Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Vụ Bản 

93.  Đ/c Nguyễn Nam Phong 
Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Vụ Bản 

94.  Đ/c Phạm Thị Huê 
Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Vụ Bản 

95.  Đ/c Hoàng Thắng 
Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

thành phố Nam Định 

96.  Đ/c Trần Minh Thuận 
Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai thành phố Nam Định 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

97.  Đ/c Phạm Đức Lượng 
Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện thành phố Nam Định 

98.  Đ/c Đỗ Thị Hoa 
Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai thành phố Nam Định 

99.  Đ/c Phạm Thị Thanh 
Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai thành phố Nam Định 

100.  Đ/c Nguyễn Thị Vân Hà 
Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai thành phố Nam Định 

101.  Đ/c Trần Viết Lưu 
Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai thành phố Nam Định 

102.  Đ/c Nguyễn Quốc Vinh 
Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Trực Ninh 

103.  Đ/c Ngô Thị Bích 
Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Trực Ninh 

104.  
Đ/c Phạm Quang 

Trường 

Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Trực Ninh 

105.  Đ/c Phan Viết Hùng 
Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Trực Ninh 

106.  Đ/c Phan Chí Thanh 
Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai huyện Nghĩa Hưng 

107.  Đ/c Nguyễn Văn Hòa 
Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Nghĩa Hưng 

108.  
Đ/c Nguyễn Văn 

Trưởng 

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Nghĩa Hưng 

109.  Đ/c Mai Thị Lan 
Q. Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Hải Hậu 

110.  Đ/c Nguyễn Văn Đức 
Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai huyện Hải Hậu 

111.  Đ/c Đỗ Thị Duyên 
Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Hải Hậu 

112.  Đ/c Đỗ Thị Thu Hương 
Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Hải Hậu 

113.  Đ/c Vũ Tuấn Long 
Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Vụ Bản 

114.  Đ/c Phạm Đăng Khoa 
Công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp, 

môi trường xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản 

115.  Đ/c Dương Văn Thiệp 
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Nghĩa Hưng 

116.  Đ/c Phạm Văn Hải 
Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Nghĩa Hưng 

117.  Đ/c Vũ Trường Khánh 
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Xuân Trường 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

118.  
Đ/c Nguyễn Thị Mai 

Liên 

Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Xuân Trường 

119.  Đ/c Phạm Thị Đào 
Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Hải Hậu 

120.  Đ/c Nguyễn Tiến Đạt 
Cán bộ Địa chính - Môi trường xã Hải Hưng, 

huyện Hải Hậu 

 


		2024-12-19T14:07:17+0700


		2024-12-19T14:07:12+0700




